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1. Kinh nghiệm của Nhật 
Bản trong triển khai công 
chứng điện tử	

Công chứng viên ở Nhật Bản là 
người đại diện cho Nhà nước do Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để 
thực hiện nghiệp vụ công chứng. 
Nghiệp vụ của công chứng viên 
bao gồm 04 công việc chủ yếu là: 
(i) Soạn thảo văn bản công chứng; 
(ii) Chứng thực giấy tờ cá nhân; 
(iii) Công chứng điều lệ của công 
ty, pháp nhân; (iv) Ấn định ngày 
văn bản được công chứng. Nhìn 
chung, văn bản công chứng sẽ có 
giá trị chứng minh (giá trị làm 
chứng cứ) cao hơn văn bản thông 
thường. Hợp đồng do các đương sự 
lập ra và được công chứng có hiệu 
lực cưỡng chế thi hành ngay mà 
không cần phán quyết của Tòa 
án. Công chứng viên ở Nhật Bản 
được coi là “cơ quan công lý phòng 
ngừa”, được Nhà nước bổ nhiệm 
và thực hiện các nhiệm vụ của 

Nhà nước. Tuy nhiên, công chứng 
viên không phải là công chức nhà 
nước đúng nghĩa. Họ không hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước, mà 
nhận phí trực tiếp từ khách hàng 
của mình1.

Tại Nhật Bản, các văn bản pháp 
lý như di chúc, giấy xác nhận nợ, 
hợp đồng cho vay và hợp đồng cho 
thuê thường được công chứng, 
còn các hợp đồng giao dịch bất 
động sản lại hiếm khi được công 
chứng2. Công chứng viên phải yêu 
cầu người có yêu cầu công chứng 
chứng minh danh tính của mình 
bằng cách xuất trình giấy chứng 
nhận đăng ký con dấu chính thức. 
Văn bản công chứng chỉ có thể 
được soạn thảo bằng tiếng Nhật3. 
Công chứng viên có nghĩa vụ điều 
tra hoặc xem xét các trường hợp 
có nghi ngờ về tính hợp pháp hoặc 
hiệu lực của giao dịch, nhưng 
không có nghĩa vụ tư vấn pháp 
lý cho các bên. Công chứng viên 
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không được tạo các văn bản liên 
quan đến các vấn đề vi phạm pháp 
luật và quy định, các hành vi pháp 
lý vô hiệu hoặc các hành vi pháp 
lý có thể bị hủy bỏ do năng lực 
hành vi hạn chế4. Trong trường 
hợp có nghi ngờ về một trong các 
điểm trên, công chứng viên có thể 
không tạo văn bản. Văn bản sau 
cùng sẽ được đọc ra và được đưa 
cho những người có mặt để kiểm 
tra và phải được họ chấp thuận. 
Cuối cùng, văn bản công chứng 
được ký bởi những người tham 
dự và đóng dấu bởi công chứng 
viên. Công chứng viên phải đóng 
dấu vào tất cả các trang của một 
văn bản nếu văn bản đó có nhiều 
trang hoặc trong nội dung của 
văn bản đề cập đến các tài liệu 
khác và được đính kèm5. 

Ngày 11/4/2000, Luật sửa đổi 
Luật Đăng ký thương mại Nhật 
Bản được ban hành và có hiệu lực 
vào ngày 19/4/2000. Cụ thể, một 
số sửa đổi đã được thực hiện đối 
với Luật Đăng ký thương mại, 
Luật Công chứng và Luật Thi 
hành án dân sự, trong đó có nội 
dung “xác thực điện tử dựa trên 

hệ thống đăng ký thương mại” 
và “công chứng điện tử dựa trên 
hệ thống công chứng công cộng”6. 
Ngày 31/3/2001, Bộ Tư pháp Nhật 
Bản ban hành Pháp lệnh về các 
vấn đề liên quan đến hồ sơ điện tử 
do công chứng viên được chỉ định 
thực hiện, có hiệu lực thi hành 
cùng ngày. Hệ thống công chứng 
điện tử được bắt đầu triển khai 
từ năm 2000 đối với các tài liệu 
cá nhân, đến năm 2002, phạm vi 
công chứng điện tử được mở rộng 
đối với việc công chứng điều lệ của 
công ty. Tuy nhiên, để hoàn thành 
quy trình công chứng thì người có 
yêu cầu công chứng hoặc người 
đại diện của họ vẫn cần hiện diện 
trực tiếp trước công chứng viên7.

Đạo luật Công chứng Nhật Bản 
đã tạo cơ sở cho hoạt động công 
chứng điện tử bằng cách đưa việc 
chứng nhận hồ sơ điện tử vào 
thẩm quyền của công chứng viên 
tại Điều 1 (thẩm quyền của công 
chứng viên), khoản 2 Điều 7-2 
(các vấn đề liên quan đến hồ sơ 
điện tử), Điều 62-6 (phương pháp 
xác thực hồ sơ điện tử), Điều 62-7 
(bảo quản, chứng nhận,… thông 



184 Dân chủ và Pháp luật

Hoàn thiện pháp luật về công chứng

tin qua hồ sơ điện tử được công 
nhận), Điều 62-8 (biện pháp xác 
thực hồ sơ công chứng điện tử). Cụ 
thể, khoản 4 Điều 1 Đạo luật Công 
chứng Nhật Bản quy định, công 
chứng viên có thẩm quyền “chứng 
nhận hồ sơ điện tử” và Điều 7-2 
quy định rằng “các quy trình liên 
quan đến hồ sơ điện tử hoặc ghi 
từ được xác định là quy trình do 
công chứng viên thực hiện theo 
Đạo luật này và các luật và quy 
định khác sẽ do công chứng viên 
do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định 
xử lý”. Như vậy, chỉ một số công 
chứng viên được chỉ định được 
phép thực hiện nghiệp vụ công 
chứng điện tử. Công chứng viên 
muốn trở thành công chứng viên 
được chỉ định phải có máy tính 
và các thiết bị ngoại vi cần thiết 
khi xử lý các công việc liên quan 
đến hồ sơ điện tử và thực hiện các 
biện pháp để bảo đảm các thiết 
bị ngoại vi hoạt động trơn tru. 
Ngoài ra, công chứng viên phải 
được trang bị chữ ký điện tử theo 
phương thức do Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp chỉ định, khi khách hàng 
yêu cầu công chứng. Công chứng 

viên đáp ứng các yêu cầu này phải 
nộp đơn xin được chỉ định lên Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp chỉ định công chứng 
viên, sau khi xác nhận các yêu 
cầu cần thiết.

Đạo luật quan trọng điều 
chỉnh chữ ký điện tử ở Nhật Bản 
là Đạo luật về Chữ ký điện tử 
và Chứng nhận kinh doanh (The 
Act on Electronic Signatures and 
Certification Business), trong đó, 
định nghĩa chữ ký điện tử và quy 
định các yêu cầu đối với dịch vụ 
xác thực được chỉ định, bao gồm 
xác thực bởi cơ sở hạ tầng khóa 
công khai và nhà cung cấp chữ ký 
số được ủy quyền dựa trên chứng 
chỉ được chỉ định8. Sau khi một 
tài liệu được gắn chữ ký điện tử, 
tài liệu đó được coi là được thực 
hiện bởi cá nhân đã sử dụng chữ 
ký điện tử. Chữ ký điện tử có giá 
trị pháp lý tương đương với chữ 
ký viết tay. Do đó, bất kỳ giao 
dịch nào được thực hiện bằng chữ 
ký viết tay cũng có thể được thực 
hiện bằng chữ ký điện tử. Tuy 
nhiên, đối với một số loại chứng 
thư và các tài liệu khác như một 
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số loại hợp đồng thuê đất, hợp 
đồng xây dựng, hợp đồng giám 
hộ tự nguyện và di chúc có công 
chứng, các bên có thể cần phải 
đáp ứng các yêu cầu bổ sung khác 
(thực hiện công chứng trước mặt 
công chứng viên)9.

Quy trình công chứng điện 
tử được thực hiện qua Hệ thống 
công chứng điện tử. Hệ thống 
này được quản lý bởi Hiệp hội 
Công chứng quốc gia Nhật Bản, 
tổ chức nghề nghiệp của công 
chứng viên trên toàn Nhật Bản. 
Hệ thống công chứng điện tử cho 
phép công chứng viên xác minh 
tài liệu điện tử và chữ ký điện tử 
thông qua chứng chỉ kỹ thuật số 
do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
Để sử dụng hệ thống công chứng 
điện tử, cả công chứng viên và 
người có yêu cầu công chứng 
phải có chứng chỉ kỹ thuật số do 
cơ quan có thẩm quyền cấp. Công 
chứng viên xác minh chữ ký điện 
tử và danh tính của người ký. 
Sau khi quá trình xác minh hoàn 
tất, công chứng viên sẽ đóng dấu 
kỹ thuật số vào tài liệu, hoàn 
tất quy trình công chứng. Hệ 

thống công chứng điện tử được 
hỗ trợ bởi một hệ thống được gọi 
là Trung tâm công chứng điện 
tử, hoạt động trên mạng riêng 
ảo (Virtual Private Network)10. 
Trung tâm Công chứng điện tử 
thuộc sở hữu của Hiệp hội Công 
chứng quốc gia Nhật Bản, cơ 
quan trả chi phí hoạt động của 
Trung tâm. Dữ liệu trên Trung 
tâm được mã hóa bằng mật mã 
hóa công khai. Việc bảo trì Trung 
tâm Công chứng điện tử được 
Hiệp hội Công chứng quốc gia 
Nhật Bản ủy thác cho một công 
ty tư nhân có uy tín. Hệ thống 
công chứng điện tử được thiết kế 
đặc biệt để tạo điều kiện thuận 
lợi cho các hoạt động công chứng 
an toàn và đáng tin cậy có thể 
được thực hiện trực tuyến11.  

Công chứng viên được chỉ 
định sẽ chứng nhận hồ sơ điện 
tử (electronic) hoặc hồ sơ từ tính 
(magnetic) khi một bên, với sự có 
mặt của công chứng viên, thực 
hiện một trong các hành động sau 
đây liên quan đến thông tin được 
ghi trong hồ sơ điện tử hoặc từ 
tính nói trên và công chứng viên 
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phải bổ sung thêm thông tin thể 
hiện sự việc này với thông tin được 
ghi trong hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ 
từ tính: (i) Khi một bên đã thực 
hiện các biện pháp để chứng minh 
rằng bên đó đã chuẩn bị thông tin 
được ghi trong hồ sơ điện tử hoặc 
từ tính được ủy quyền, được quy 
định trong Pháp lệnh của Bộ Tư 
pháp là các biện pháp sẵn có để 
xác minh xem thông tin nói trên 
có hay không đã bị thay đổi hoặc 
để chỉ ra một cách rõ ràng ai đã 
tạo ra thông tin nói trên; (ii) Khi 
một bên thừa nhận rằng mình đã 
thực hiện các biện pháp khác đã 
được quy định12. Những thông tin 
được ghi dưới dạng hồ sơ điện tử 
phải được chuyển đổi theo phương 
thức do Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quy định. Thông thường, người ta 
tạo một tài liệu bằng phần mềm 
tạo tài liệu và sau đó, chuyển đổi 
nó sang định dạng PDF hoặc định 
dạng XML bằng phần mềm Adobe 
Acrobat13.

Công chứng viên được chỉ định 
phải lưu giữ đầy đủ thông tin 
trong hồ sơ để xác định thông tin 
được ghi nhận trong hồ sơ điện 

tử hoặc hồ sơ từ tính được chứng 
nhận theo quy định. Khách hàng 
có thể yêu cầu lưu giữ hồ sơ điện 
tử hoặc hồ sơ từ tính, trong đó, 
thông tin giống với thông tin được 
ghi trong hồ sơ điện tử hoặc hồ 
sơ từ tính đã được chứng nhận. 
Khách hàng hoặc người thừa kế 
của khách hàng hoặc người đã 
chứng minh rằng họ có lợi ích hợp 
pháp đối với mục đích của hồ sơ 
điện tử hoặc hồ sơ từ tính có thể 
đưa ra yêu cầu chứng nhận hoặc 
cung cấp thông tin sau: (i) Xác 
nhận thực tế rằng thông tin được 
ghi trong hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ 
từ tính mà người đó sở hữu giống 
với thông tin được ghi trong hồ sơ 
điện tử hoặc hồ sơ từ tính được 
cung cấp; (ii) Cung cấp thông tin 
giống với thông tin được ghi trong 
hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ từ tính 
được lưu trữ14.     

Từ tháng 3/2019, thủ tục chứng 
nhận cho các hợp đồng và các 
văn bản pháp lý bằng điện thoại 
video được bắt đầu thực hiện:                                                                
(i) Khi thực hiện hợp đồng/yêu 
cầu bằng hệ thống công chứng 
điện tử có sử dụng điện thoại 
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video, người đại diện sẽ không 
cần đến văn phòng công chứng. 
Kết quả được gửi qua hệ thống 
công chứng trực tuyến; (ii) Khi 
một tài liệu điện tử đã được ký 
điện tử, không thể sửa chữa hoặc 
thay đổi từ ngữ. Nếu cần sửa hoặc 
thay đổi tử ngữ của văn bản điện 
tử đã được ký điện tử gửi đến cơ 
quan công quyền qua internet 
thì văn bản gốc phải được sửa 
hoặc thay đổi, ký điện tử lại và 
gửi qua internet; (iii) Các tài liệu 
điện tử được chứng nhận chỉ giới 
hạn ở những tài liệu được lưu ở 
định dạng PDF. Ngày công chứng 
điện tử có thể được cung cấp ở 
định dạng văn bản, định dạng 
PDF hoặc định dạng XML. 	

Năm 2020, Đạo luật về nhận 
dạng và chứng nhận chữ ký điện 
tử (Đạo luật chữ ký điện tử) đã 
được sửa đổi để cho phép công 
chứng tài liệu từ xa. Sửa đổi này 
mang lại cho chữ ký điện tử tính 
pháp lý giống như chữ ký viết 
tay và cho phép sử dụng tài liệu 
điện tử trong tố tụng pháp lý15. 
Ngày 23/7/2022, Bộ Tư pháp 
Nhật Bản công bố thông tin về kế 

hoạch thực hiện các thủ tục công 
chứng hoàn toàn trực tuyến để 
mọi người sẽ không còn phải đến 
các văn phòng liên quan để thực 
hiện công chứng nữa. Bộ Tư pháp 
sẽ tạo ra một hệ thống, trong đó 
mọi người có thể gửi yêu cầu công 
chứng qua một trang web đặc biệt 
bằng cách sử dụng mã số thuế và 
an sinh xã hội (My Number). Sau 
đó, một hệ thống hội nghị trên 
web sẽ được sử dụng để người gửi 
yêu cầu công chứng liên lạc với 
công chứng viên và hoàn tất các 
thủ tục bằng chữ ký điện tử16,17.

2. Kinh nghiệm của Hàn 
Quốc trong triển khai công 
chứng điện tử 

Hệ thống công chứng hiện đại 
ở Hàn Quốc khởi đầu vào năm 
1961 với việc ban hành Đạo luật 
Công chứng. Đạo luật này định 
nghĩa công chứng viên “là một 
công chứng được ủy quyền thực 
hiện các công việc công chứng”. 
Đạo luật này nhiều lần được sửa 
đổi, với lần sửa đổi gần nhất vào 
tháng 12/2017. Công chứng viên ở 
Hàn Quốc bắt buộc phải có bằng 
cử nhân luật và vượt qua kỳ thi 
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nghiêm ngặt. Họ cũng phải tuân 
theo quy tắc đạo đức để bảo đảm 
rằng họ thực hiện nhiệm vụ của 
mình một cách khách quan và 
trung thực.

Trong giai đoạn thập niên 
1960 - 1970, trách nhiệm chủ 
yếu của công chứng viên là xác 
minh các tài liệu liên quan đến 
giao dịch tài sản và các thỏa 
thuận pháp lý. Vai trò của công 
chứng  viên tương đối hạn chế 
so với các dịch vụ công chứng ở 
nhiều nước phương Tây. Trong 
thập niên 1980 - 1990, Hàn Quốc 
trải qua sự phát triển kinh tế và 
cải cách pháp lý đáng kể. Dịch 
vụ công chứng được mở rộng đến 
nhiều giao dịch pháp lý và kinh 
doanh hơn, bao gồm công chứng 
hợp đồng, chứng thực tài liệu và 
chứng nhận chữ ký. Bước sang 
thế kỷ 21, dịch vụ công chứng 
ở Hàn Quốc ngày càng hiệu quả 
với sự trợ giúp của công nghệ số. 
Công chứng điện tử và chữ ký 
số hiện được chấp nhận rộng rãi 
cho nhiều giao dịch khác nhau, 
giúp quá trình này trở nên 
thuận tiện hơn cho các cá nhân 

và doanh nghiệp.
Vị trí của công chứng viên được 

quy định trong Đạo luật Công 
chứng. Nghĩa vụ của công chứng 
viên gồm: (i) Chuẩn bị các văn bản 
công chứng về các hành vi pháp 
lý hoặc sự kiện liên quan đến 
bất kỳ quyền cá nhân nào khác;                 
(ii) Xác thực các văn bản được ký 
bởi cá nhân hoặc một tài liệu điện 
tử; (iii) Các vấn đề được quản lý 
bởi các công chứng viên như được 
quy định trong Đạo luật này. Khi 
thực hiện các nghĩa vụ này, một 
công chứng viên sẽ có tư cách của 
một công chức nhà nước18.

Ở Hàn Quốc, các giao dịch như 
mua cổ phần, chuyển nhượng, 
mua hoặc cho thuê bất động sản 
không bắt buộc phải công chứng. 
Tuy nhiên, có một số trường hợp 
theo luật pháp Hàn Quốc bắt 
buộc phải công chứng. Ví dụ như 
khi thành lập một công ty cổ 
phần theo Bộ luật Thương mại, 
người khởi xướng phải chuẩn bị 
các điều khoản thành lập và các 
điều khoản thành lập này có hiệu 
lực bằng cách nhận được chứng 
nhận của công chứng viên. Phí 
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công chứng được tính theo tỷ lệ 
phần trăm cố định trên giá trị 
giao dịch19. Khi giao dịch điện 
tử thay thế các phương thức giao 
dịch truyền thống, vai trò của 
công chứng điện tử ngày càng 
tăng. Đối với một quốc gia tuân 
thủ học thuyết về giá trị pháp lý 
trong việc xác lập và hiệu lực của 
hành vi pháp lý như Hàn Quốc, 
việc xác lập hợp đồng thông qua 
thể hiện ý định điện tử có thể dễ 
dàng được thừa nhận. Tuy nhiên, 
ngay cả ngoài việc xác lập hợp 
đồng, văn bản điện tử vẫn được 
đánh giá là kém hơn văn bản giấy 
về độ an toàn và độ tin cậy trong 
việc chứng minh tính xác thực và 
nội dung của hợp đồng20.

Có hai lý do khiến văn bản 
điện tử kém văn bản giấy truyền 
thống về độ an toàn và độ tin cậy, 
đó là: (i) Các văn bản giấy hiện 
có không thể bắt chước cùng một 
chữ viết tay, vì chữ viết trong 
nội dung tài liệu có những đặc 
điểm mà người khác không thể 
bắt chước được, nhờ đó có thể xác 
định được tác giả của tài liệu;                                      
(ii) Trong khi văn bản giấy không 

thể dễ dàng sửa nội dung đã được 
viết sẵn, điều này lại khác với văn 
bản điện tử. Sự giả mạo hoặc thay 
đổi có thể dễ dàng bị phát hiện 
đối với văn bản giấy, trong khi đối 
với tài liệu điện tử thì bất kỳ ai 
cũng có thể sao chép cùng một nội 
dung và lưu trữ chúng. Vì không 
dễ để lưu trữ các tài liệu điện tử 
mà không có sự sửa đổi, nên khả 
năng tranh chấp có thể xảy ra bất 
cứ lúc nào21.

Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã 
giải quyết vấn đề (i) bằng cách 
quy định về chữ ký điện tử trong 
Đạo luật Chữ ký điện tử. Điều 1 
Đạo luật Chữ ký điện tử quy định 
rằng, mục đích của chữ ký điện tử 
là “đảm bảo sự an toàn và độ tin 
cậy của tài liệu điện tử”. Điều 2 
của Đạo luật này đề cập đến việc 
xác định người ký và chữ ký của 
người ký trên tài liệu điện tử, 
theo đó, thông tin ở dạng điện tử 
được đính kèm hoặc kết hợp một 
cách hợp lý với tài liệu trước đó 
để chỉ ra rằng chữ ký điện tử đã 
được sử dụng. Vì vậy, các tài liệu 
có chữ ký điện tử kèm theo có thể 
bảo đảm tính xác thực22. Vấn đề 
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(ii) có thể được giải quyết thông 
qua việc công chứng tài liệu điện 
tử. Hệ thống công chứng điện tử 
là hệ thống làm rõ việc xác lập, 
nội dung hợp đồng và các mối 
quan hệ pháp luật khác hoặc làm 
rõ thời điểm xác lập hành vi pháp 
lý. Nếu tài liệu điện tử cũng có 
thể được công chứng thì tính ổn 
định của giao dịch điện tử có 
thể được cải thiện. Khác với việc 
công chứng các văn bản giấy, còn 
có một lý do khác khiến văn bản 
điện tử cần phải công chứng. Đó 
là khả năng thông tin giao dịch 
bị phá hủy, bị mất do lỗi mạng 
hoặc lỗi phần cứng/phần mềm. 
Trong trường hợp này, hiệu lực 
của hành vi pháp lý có thể bị vô 
hiệu. Công chứng điện tử cũng 
cần thiết để chống lại các bên thứ 
ba có ý đồ xấu23.

Hàn Quốc đã triển khai và vận 
hành hệ thống công chứng điện 
tử kể từ khi Đạo luật Công chứng 
sửa đổi năm 2009 được ban hành 
(có hiệu lực từ ngày 07/8/2010), 
cho phép người dùng xác thực 
thông qua máy tính hoặc điện 
thoại thông minh. Theo Đạo luật 

này, thuật ngữ được sử dụng để 
chỉ vai trò của công chứng viên 
trong các vấn đề về công chứng 
điện tử là “công chứng viên được 
chỉ định” - công chứng viên được 
Bộ Tư pháp chỉ định để thực hiện 
các công việc công chứng liên 
quan đến tài liệu điện tử và tài 
liệu vi tính24. Có thể thấy, Hàn 
Quốc và Nhật Bản có cách tiếp 
cận tương đồng khi quy định về 
chủ thể được phép thực hiện công 
chứng điện tử đó là, chỉ một số 
ít công chứng viên đáp ứng đủ 
các điều kiện theo luật định mới 
được phép thực hiện công chứng 
điện tử. Điều này thể hiện sự 
thận trọng của hai quốc gia trong 
việc triển khai công chứng điện 
tử nhằm bảo đảm tính an toàn, 
bảo mật và hiệu quả cho hoạt 
động này. 

Trong quá trình triển khai hệ 
thống công chứng điện tử, Bộ Tư 
pháp Hàn Quốc đã ra mắt trang 
web hỗ trợ triển khai hệ thống công 
chứng điện tử tại địa chỉ enotary.
moj.go.kr. Tuy nhiên, công chứng 
viên chỉ có thể hoàn tất thủ tục 
công chứng điện tử sau khi khách 
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hàng hoặc người đại diện của họ 
đến văn phòng công chứng để xác 
minh danh tính sau khi thực hiện 
các thủ tục đã yêu cầu.

Theo Điều 2 Đạo luật Công 
chứng Hàn Quốc, tài liệu điện tử 
là văn bản được chuyển đổi từ văn 
bản giấy hoặc tài liệu khác được 
tạo ra dưới dạng thành hình thức 
có thể được xử lý bởi hệ thống xử lý 
thông tin. Điều 66-5 của Đạo luật 
này giải thích rằng, các tài liệu 
điện tử phải được xác thực bằng 
một trong hai phương pháp sau: 
(i) Yêu cầu khách hàng gắn chữ 
ký số vào tài liệu điện tử và đính 
kèm thông tin chứa đựng sự việc 
vào tài liệu điện tử bằng phương 
tiện điện tử, theo quy định của 
Sắc lệnh được Tổng thống ban 
hành; (ii) Yêu cầu khách hàng 
hoặc luật sư của họ xác nhận chữ 
ký số trên tài liệu điện tử và sau 
đó đính kèm thông tin chứa dữ 
kiện đó vào tài liệu điện tử.

Khi xác thực tài liệu điện tử, 
khách hàng phải tuyên thệ trước 
công chứng viên được chỉ định 
rằng nội dung của tài liệu điện tử 
là chính xác và có thể được giải 

thích, gắn chữ ký số vào đó và xác 
nhận chữ ký số. Công chứng viên 
được chỉ định có nghĩa vụ đính 
kèm bản tuyên bố có nội dung chi 
tiết về lời tuyên thệ vào tài liệu 
điện tử bằng phương tiện điện tử. 
Điều này cũng áp dụng nếu công 
chứng viên và khách hàng sử dụng 
webcam hoặc thiết bị chuyển đổi 
nghe nhìn. Điều 66-12 Đạo luật 
Công chứng Hàn Quốc giải thích 
rằng, việc xác thực tài liệu điện 
tử có thể được thực hiện bởi một 
công chứng viên được chỉ định sử 
dụng webcam hoặc các thiết bị 
nhận và truyền hình ảnh tương 
tự theo quy định tại Sắc lệnh của 
Tổng thống. Trong những trường 
hợp như vậy, công chứng viên 
được chỉ định phải ghi lại toàn 
bộ quá trình công chứng văn bản 
điện tử. Khi công chứng viên được 
chỉ định xác thực tài liệu điện tử 
bằng webcam hoặc thiết bị hội 
nghị nghe nhìn, công chứng viên 
có nghĩa vụ xác minh danh tính 
của khách hàng hoặc người được 
ủy quyền của khách hàng.  

Việc xác thực tài liệu điện tử 
có thể được xử lý bởi công chứng 



192 Dân chủ và Pháp luật

Hoàn thiện pháp luật về công chứng

viên được chỉ định bằng thiết bị 
video có kết nối với đường truyền 
internet và nhận video, âm thanh 
đồng thời theo quy định của 
Sắc lệnh của Tổng thống. Trong 
trường hợp này, công chứng viên 
ghi lại toàn bộ thủ tục liên quan 
đến việc chứng thực tài liệu điện 
tử. Khi một công chứng viên được 
chỉ định xác thực một tài liệu 
điện tử bằng thiết bị video có kết 
nối với đường truyền internet, 
người được ủy thác hoặc đại diện 
của họ phải nộp thẻ đăng ký cư 
trú hoặc giấy chứng nhận khác 
có ảnh do tổ chức có thẩm quyền 
cấp theo phương thức điện tử và 
phải xác nhận rằng, người được 
ủy thác hoặc đại diện của họ là 
người được ủy thác thông qua thủ 
tục nhận dạng do Sắc lệnh của 
Tổng thống quy định, chẳng hạn 
như nộp thẻ đăng ký cư trú hoặc 
giấy chứng nhận khác do cơ quan 
có thẩm quyền cấp25. Hiệp hội 
Công chứng viên Hàn Quốc, với 
sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp, có thể lắp đặt và vận hành 
các thiết bị lưu trữ thông tin, tài 
liệu điện tử… Trong trường hợp 

này, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, 
thủ tục cấp phép… được xác định 
theo Pháp lệnh của Bộ Tư pháp26.

Công chứng viên được chỉ định 
phải lưu giữ thông tin có thể xác 
nhận danh tính của thông tin có 
trong tài liệu điện tử được chứng 
nhận trong 20 năm thông qua hệ 
thống công chứng điện tử, nếu 
có yêu cầu của khách hàng27. 
Ngoài ra, khách hàng có thể yêu 
cầu công chứng viên được chỉ 
định chứng nhận rằng, thông tin 
có trong các tài liệu điện tử do 
công chứng viên được chỉ định 
nắm giữ và thông tin xác minh 
danh tính của hệ thống công 
chứng điện tử được lưu giữ bởi 
công chứng viên được chỉ định 
là giống nhau. Ngoài ra, người 
được ủy thác có thể yêu cầu công 
chứng viên được chỉ định cung 
cấp thông tin giống như các tài 
liệu điện tử được lưu giữ bởi 
công chứng viên được chỉ định. 
Thông tin này có thể được cung 
cấp bằng cách phát hành một tài 
liệu xác nhận nội dung của tài 
liệu điện tử được lưu giữ bởi công 
chứng viên được chỉ định28.
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Công chứng viên được chỉ định 
phải đích thân xác nhận danh 
tính của khách hàng hoặc người 
đại diện của họ phải gặp trực tiếp 
người đó29. Công chứng viên chỉ 
định phải giữ lại bản sao căn cước 
công dân và các tài liệu để xác 
minh danh tính của khách hàng 
hoặc người đại diện hợp pháp của 
họ. Trong trường hợp xác nhận tài 
liệu số hóa, công chứng viên được 
chỉ định phải xác nhận tài liệu 
số hóa có khớp với tài liệu cần số 
hóa hay không, vì vậy, trừ khi đó 
là công chứng video, khách hàng 
hoặc người đại diện phải có mặt ở 
văn phòng công chứng30. Ở Nhật 
Bản, Hiệp hội Công chứng Nhật 
Bản là cơ quan chịu trách nhiệm 
chính về hệ thống công chứng 
điện tử, ở Hàn Quốc, vai trò này 
thuộc về Bộ Tư pháp. 

Từ ngày 20/6/2018, quy định 
mới cho phép người yêu cầu công 
chứng gặp công chứng viên qua 
hình thức video trực tuyến và 
nhận kết quả công chứng trực 
tuyến, thay vì đến tổ chức hành 
nghề công chứng31. Hệ thống 
công chứng video sử dụng công 

nghệ truyền video hai chiều theo 
thời gian thực để giảm bớt yêu 
cầu gặp mặt trực tiếp giữa công 
chứng viên và khách hàng đã 
được giới thiệu. Theo đó, khách 
hàng có thể xác thực tài liệu điện 
tử mọi lúc, mọi nơi thông qua 
cuộc gọi video hoặc điện thoại 
thông minh mà không cần gặp 
mặt trực tiếp32. Phạm vi công 
chứng qua video được giới hạn ở 
việc xác thực các tài liệu riêng tư 
như biên bản công ty và điều lệ 
công ty. Toàn bộ quá trình công 
chứng qua video đều được ghi 
lại và lưu trữ nên có thể dùng 
làm bằng chứng chắc chắn trong 
trường hợp xảy ra tranh chấp 
liên quan trong tương lai. Công 
chứng qua video gồm quy trình 
xác thực bốn lần, bao gồm chữ ký 
điện tử hoặc xác thực điện thoại 
di động, xác minh tính xác thực 
của căn cước công dân, cuộc họp 
video của người yêu cầu công 
chứng và ghi âm/ghi lại cuộc 
họp video. Kể từ khi loại hình 
công chứng qua video được triển 
khai năm 2018, để giảm bớt sự 
bất tiện khi phải đến văn phòng 
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công chứng và gặp mặt trực tiếp 
với công chứng viên, số vụ việc 
công chứng điện tử đã được cải 
thiện phần nào so với trước đây, 
nhưng vẫn còn thấp và chưa đạt 
được kỳ vọng33.

3. Giá trị tham khảo cho 
Việt Nam 

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về công chứng 

Nhằm kết nối thông tin công 
chứng, bảo đảm an toàn pháp lý 
cho các giao dịch, tránh các rủi 
ro trong hoạt động công chứng, 
Luật Công chứng năm 2014 đã 
quy định rõ cơ sở dữ liệu công 
chứng bao gồm các thông tin về 
nguồn gốc tài sản, tình trạng 
giao dịch của tài sản và các thông 
tin về biện pháp ngăn chặn được 
áp dụng đối với tài sản có liên 
quan đến hợp đồng, giao dịch đã 
được công chứng. Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây 
dựng cơ sở dữ liệu công chứng 
của địa phương và ban hành quy 
chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ 
liệu công chứng34.

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương đã tiến 

hành xây dựng hệ thống phần mềm 
quản lý cơ sở dữ liệu công chứng ở 
địa phương35 nhằm tạo thuận lợi 
cho hoạt động công chứng. Tuy có 
một số khác biệt nhỏ trong yêu 
cầu thiết kế, nhưng các hệ thống 
này về cơ bản tương đồng về chức 
năng và phương thức hoạt động. 
Song song với công tác xây dựng 
phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu 
công chứng, các địa phương cũng 
đã ban hành Quy chế quản lý cơ sở 
dữ liệu công chứng ở địa phương, 
trong đó quy định những nguyên 
tắc quản lý, cập nhật, khai thác, 
sử dụng cơ sở dữ liệu; cơ quan có 
nghĩa vụ cung cấp thông tin cho 
cơ sở dữ liệu công chứng; trách 
nhiệm của các tổ chức hành nghề 
công chứng. 

Việc triển khai hệ thống phần 
mềm quản lý cơ sở dữ liệu công 
chứng đã tạo dựng môi trường 
trao đổi thông tin mạng máy tính 
giữa các cơ quan, tổ chức có chức 
năng công chứng, chứng thực, cơ 
quan tư pháp, cơ quan thi hành 
án…, qua đó giúp người dân hạn 
chế được các rủi ro có thể gặp 
phải trong giao dịch. Tuy nhiên, 



195Dân chủ và Pháp luật

Hoàn thiện pháp luật về công chứng

đến nay, việc xây dựng cơ sở dữ 
liệu công chứng tại các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
vẫn còn gặp khó khăn, vướng 
mắc; chưa xây dựng được cơ sở 
dữ liệu công chứng thống nhất 
trong cả nước; việc kết nối, chia 
sẻ cơ sở dữ liệu công chứng với 
các cơ sở dữ liệu liên quan chưa 
được thực hiện.  

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu công 
chứng ở từng địa phương phải 
tuân theo quy định của Luật Đầu 
tư công, Luật Đấu thầu và các 
văn bản khác có liên quan. Điều 
này dẫn đến thực tế là, mỗi tỉnh, 
thành phố có thể lựa chọn nhiều 
nhà cung cấp phần mềm, hạ tầng 
khác nhau, gây nên tình trạng 
phân mảnh, cục bộ khiến cho việc 
kết nối, chia sẻ dữ liệu, tra cứu, 
truy cập thông tin giữa các địa 
phương gặp nhiều khó khăn. Khả 
năng tích hợp của cơ sở dữ liệu 
công chứng với các cơ sở dữ liệu 
khác như cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, cơ sở dữ liệu đăng ký 
đất đai còn hạn chế. Thực tế cho 
thấy, cần thiết phải xây dựng cơ 
sở dữ liệu quốc gia về công chứng 

để tạo ra một cơ sở dữ liệu tập 
trung, thống nhất thông tin về 
các hoạt động công chứng trên 
toàn quốc, bảo đảm tính thống 
nhất và đồng bộ về dữ liệu, tránh 
tình trạng trùng lặp dữ liệu, lãng 
phí tài nguyên và gây khó khăn 
trong quản lý. 

3.2. Thúc đẩy việc sử dụng 
chữ ký số 

Hiện nay, việc sử dụng chữ 
ký số đã dần trở nên phổ biến 
ở nước ta, mang lại sự tiện lợi 
trong số hóa lưu trữ tài liệu và 
giao dịch điện tử, giúp giảm thời 
gian, công sức xác minh tài liệu 
do được xác thực trực tuyến với 
mức độ bảo mật cao, gần như 
không thể làm giả. Kinh nghiệm 
của Hàn Quốc và Nhật Bản cho 
thấy, chữ ký số là công cụ chính 
nhằm xác minh nhân thân và 
thể hiện ý chí của người có yêu 
cầu công chứng. Do vậy, cần có 
giải pháp thúc đẩy công dân sử 
dụng chữ ký số song song với 
việc triển khai hệ thống công 
chứng điện tử. Để thúc đẩy công 
dân sử dụng chữ ký số, cần triển 
khai đồng bộ các giải pháp sau: 
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3.3. Hoàn thiện khung pháp 
lý cho chuyển đổi số hoạt động 
công chứng

Quy định cơ sở pháp lý cho chuyển 
đổi số hoạt động công chứng gồm: 
(i) Bổ sung quy định cho phép tiếp 
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kiện cho phép việc áp dụng quy 
trình công chứng trực tuyến và các 
quy trình nghiệp vụ công chứng 
khác trên nền tảng cơ sở dữ liệu 
công chứng tập trung khi có đủ 
điều kiện 
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